
STT Trường TH
Trẻ 6 tuổi

 trên địa bàn

Số trẻ 6 tuổi 

tuyển sinh
Số Lớp Địa bàn tuyển sinh Ghi chú

1 Tân Thiện 168 168 5
Khu Phố: Bình Thiện (30), Phước Tân (30), Phước Hòa (11), Phước 

Thiện (28), Phước Thọ (21), Tân Thiện (27), Xuân Đồng (21).

2 Tân Đồng 228 210 6
Khu Phố: Tân Đồng 1 (57), Tân Đồng 2 (42), Tân Đồng 3 (81), Tân 

Đồng 4 (34), Tân Đồng 5 (14).

3 Tân Phú 109 175 5
Khu phố: Phú Thanh (64), Tổ 1, 2 Phú Thịnh (19), Tổ 3, 4 khu phố Phú 

Lộc (26)

4 Tân Phú B 175 210 6 Khu phố: Phú Tân (61),  Phú Cường (87), Tổ 1, 2 khu phố Phú Lộc (27). 

5 Tân Phú C 147 140 4 Khu phố: Phú Mỹ (54), Phú Xuân (63), Tổ 3, 4, 5 Kp Phú Thịnh (30). 

6 Tân Bình 170 175 5
Khu phố:  Xuân Bình (24), Tân Bình (50), 

Tân Trà 1 (42), Tân trà 2 (35), tổ 3,4 khu phố Thanh Bình (19)

7 Tân Bình B 129 140 4

 Khu phố: Tổ 5A, tổ 5B, tổ 7 KP Tân trà 2 (18), Tổ 1, 2 KP Thanh Bình 

(20). Tổ 6 Tiến Hưng (12);  tuyển sinh thêm học sinh Khu phố: Tiến 

Thành 1, Tiến Thành 4, Tiến Thành 5 (64), KP Suối Cam (15) Phường 

Đồng Xoài (nếu còn chỉ tiêu).  

8 Tân Xuân B 209 244 7
Khu phố: Tân Xuân (53), Tân Tiến (23), Tân Trà (48), Tổ 1, 2, 3 Tiến 

Hưng 1 (30), tổ 3A, 3B, 4, 5 KP Suối Đá (55).

9 Tân Xuân C 154 175 5
 Khu phố: Xuân Lộc (38), Phước Bình (33), Phước An (19), tổ 1, 2A, 2B 

KP Suối Đá (64).

10 Tiến Hưng A 294 245 7
 Khu phố: Tiến Hưng 2 (79), Tiến Hưng 3 (137), Tiến Hưng 6 (55), các 

tổ 4, 5 Tiến Hưng 1 (23)

11 Tiến Hưng B 70 70 2 Khu phố: Tiến Hưng 4 (41), Tiến Hưng 7 (29).
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